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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  09h30 - 28/12/2025                Phòng: 304/1 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204455081 Lương Quỳnh Anh LAW 283 A K29QTN

2 29205159902 Quách Đinh Hồng Anh LAW 283 A K29LKT

3 29205161355 Lê Thị Kim Anh LAW 283 A K29LKT

4 29205134824 Lê Đặng Bảo Châu LAW 283 A K29LKT

5 30204456241 Nguyễn Thị Kiều Chi LAW 283 A K30QTN

6 30215123837 Nguyễn Công Danh LAW 283 A K30LKT

7 29204455010 Huỳnh Thị Diễm LAW 283 A K29QTN

8 29204452187 Trần Mỹ Dung LAW 283 A K29QTN

9 29205133610 Nguyễn Thị Mỹ Dung LAW 283 A K29LKT

10 27218645595 Kiều Tiến Dũng LAW 283 A K27LKT

11 29205123416 Lê Thị Mỹ Duyên LAW 283 A K29LKT

12 29205155764 Nguyễn Thái Ái Duyên LAW 283 A K29LKT

13 29204455029 Ngô Thị Thu Giang LAW 283 A K29QTN

14 29204630217 Nguyễn Linh Giang LAW 283 A K29LKT

15 29205126201 Nguyễn Thị Ngọc Giang LAW 283 A K29LKT

16 29205154530 Nguyễn Thị Lưu Hà LAW 283 A K29LKT

17 29205158068 Tạ Thị Ngọc Hà LAW 283 A K29LKT

18 29205158023 Phạm Thị Nhật Hạ LAW 283 A K29HP-LKT

19 29204459709 Trần Thị Ngọc Hân LAW 283 A K29QTN

20 29208236528 Trần Hà Vy Hân LAW 283 A K29QTN

21 29208160669 Trần Thị Mỹ Hạnh LAW 283 A K29LKT

22 29215255092 Nguyễn Thanh Hạnh LAW 283 A K29LTH
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MÃ MÔN: LAW 283

GHI CHÚ

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 283 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Luật Lao Động  *   SỐ TÍN CHỈ: 3
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 283

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 283 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Luật Lao Động  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 28/12/2025                Phòng: 304/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29214356713 Trần Quang Hào LAW 283 A K29LKT

2 29215147842 Nguyễn Văn Tiến Hưng LAW 283 A K29LKT

3 29205124309 Trần Thị Xuân Hương LAW 283 A K29HP-LKT

4 29215161820 Trịnh Gia Huy LAW 283 A K29LKT

5 29215256077 Nguyễn Bá Khải LAW 283 A K29LTH

6 29204445918 Phan Diễm Kiều LAW 283 A K29QTN

7 28206601767 Trần Thị Cẩm Lài LAW 283 A K28QTN

8 29204459048 Nguyễn Nữ Mộc Lan LAW 283 A K29QTN

9 29205158119 Đoàn Ngọc Phương Lan LAW 283 A K29LKT

10 29205261970 Võ Thị Hồng Lảnh LAW 283 A K29LTH

11 29204459698 Cao Thị Lệ LAW 283 A K29QTN

12 29205143344 Trương Thị Khánh Linh LAW 283 A K29LKT

13 29205155663 Phạm Nguyễn Khánh Linh LAW 283 A K29LKT

14 29205264477 Nguyễn Ngọc Khánh Linh LAW 283 A K29LTH

15 30204428787 Nguyễn Thị Thuỳ Linh LAW 283 A K30QTN

16 29214459677 Nguyễn Lĩnh LAW 283 A K29QTN

17 29215252783 Nguyễn Văn Nhật Long LAW 283 A K29LKT

18 29204459333 Trần Trịnh Khánh Ly LAW 283 A K29QTN

19 29205152908 Thái Thị Cẩm Ly LAW 283 A K29HP-LKT

20 28205104686 Nguyễn Hồ Xuân Mai LAW 283 A K29LKT

21 29205160116 Cao Thị Nhật Minh LAW 283 A K29LKT

22 29204449469 Nguyễn Đặng Huyền My LAW 283 A K29QTN
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 283

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 283 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Luật Lao Động  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 28/12/2025                Phòng: 401 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205251246 Nguyễn Trần Hoàng My LAW 283 A K29LTH

2 29209452081 Võ Thị Hoài My LAW 283 A K29LKT

3 29205146444 Đậu Vĩnh Nghi LAW 283 A K29LKT

4 29205261995 Hoàng Khánh Nguyên LAW 283 A K29LTH

5 29206654938 Hà Thị Kim Nguyên LAW 283 A K29LKT

6 29214455031 Trần Trung Nguyên LAW 283 A K29QTN

7 28204650730 Phan Hoàng Hà Nhi LAW 283 A K28QTN

8 29205155693 Trương Võ Hòa Nhi LAW 283 A K29LKT

9 29209524117 Trần Yến Nhi LAW 283 A K29LKT

10 29204638972 Trần Ngọc Quỳnh Như LAW 283 A K29LKT

11 29215245003 Sử Duy Nin LAW 283 A K29LTH

12 29204454922 Mai Phan Mỵ Nương LAW 283 A K29QTN

13 29204454923 Lê Thị Oanh LAW 283 A K29QTN

14 29215124444 Vũ Nguyễn Hoàng Phong LAW 283 A K29LKT

15 29215143900 Lô Minh Phú LAW 283 A K29LKT

16 29215141835 Trương Nguyễn Hoàng Phúc LAW 283 A K29LKT

17 29204663339 Đỗ Thị Kim Phụng LAW 283 A K29QTN

18 29205139959 Nguyễn Trần Ân Phương LAW 283 A K29LKT

19 30204456262 Lê Uyên Phương LAW 283 A K30QTN

20 29205259291 Đinh Thị Lưu Y Phường LAW 283 A K29LTH
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 283

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 283 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Luật Lao Động  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 28/12/2025                Phòng: 402 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204446154 Phạm Thị Thảo Quyên LAW 283 A K28QTN

2 29204120176 Thân Thị Lệ Quyên LAW 283 A K29QTN

3 29208046194 Tiêu Thị Lệ Quyên LAW 283 A K29QTN

4 29208264463 Phan Phạm Diệu Quyên LAW 283 A K29QTN

5 30204425098 Nguyễn Từ Thảo Quyên LAW 283 A K30QTN

6 29205123204 Đoàn Thị Diễm Quỳnh LAW 283 A K29LKT

7 29215164302 Vũ Ngọc Sơn LAW 283 A K29LKT

8 28204401492 Nguyễn Thị Sương LAW 283 A K28QTN

9 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm LAW 283 A K28QTN

10 29205155695 Huỳnh Thị Tâm LAW 283 A K29LKT

11 29215259503 Trịnh Văn Thăng LAW 283 A K29LTH

12 29205259500 Bùi Minh Phương Thảo LAW 283 A K29LKT

13 29205155735 Trần Thị Hàn Thi LAW 283 A K29LKT

14 29204441236 Trương Nguyễn NguyệtThu LAW 283 A K29QTN

15 29205123203 Chu Ngọc Minh Thư LAW 283 A K29LKT

16 29205134481 Trần Anh Thư LAW 283 A K29LKT

17 29205160473 Vũ Huyền Thư LAW 283 A K29LKT

18 29215154203 Vũ Thị Minh Thư LAW 283 A K29LKT

19 29204461831 Võ Thị Cẩm Thương LAW 283 A K29QTN

20 29204438323 Ngô Thị Thanh Thúy LAW 283 A K29QTN
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HK: I (2025-2026)

Lần thi : 1

MÃ MÔN: LAW 283

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: LAW 283 (A)

            ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Luật Lao Động  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Thời gian:  09h30 - 28/12/2025                Phòng: 404 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29205141550 Kpuih H' Bích Thủy LAW 283 A K29LKT

2 29204565285 Đặng Thị Bích Trâm LAW 283 A K29QTN

3 29205265696 Nguyễn Thị Ngọc Trâm LAW 283 A 0

4 28204306673 Đặng Quỳnh Trang LAW 283 A K28QTN

5 29205165728 Nguyễn Lê Bích Trang LAW 283 A K29HP-LKT

6 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh LAW 283 A K28QTN

7 29204454980 Phạm Tú Trinh LAW 283 A K29QTN

8 29204461832 Bùi Nguyễn Phương Trúc LAW 283 A K29QTN

9 29215160422 Võ Nguyễn Văn Trung LAW 283 A K29LKT

10 28206206038 Hà Thị Ánh Tuyết LAW 283 A K28QTN

11 29205164744 Trương Huỳnh Mỹ Uyên LAW 283 A K29LKT

12 29205164904 Thái Lê Phương Uyên LAW 283 A K29LKT

13 30216226595 Thái Quang Vinh LAW 283 A K30LKT

14 29215147618 Lương Hoàng Vũ LAW 283 A K29LKT

15 29205144663 Lê Trương Hạ Vy LAW 283 A K29LKT

16 29208259945 Phan Thị Tường Vy LAW 283 A K29QTN
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